
Phụ lục số 07

Nam Nữ

1 Dương Thị Huyền Thương 12/21/2002 Kinh
Thiệu Quang, 

Thanh Hóa

Tổ 8, ấp Bình Tân, xã Xuân Phú, 

tỉnh Đồng Nai
75302013660 0385.098.694

2 Thái Quang Đạt 3/1/2003 Hoa
Long Khánh, 

Đồng Nai

khu phố Đồi rìu, phường Hàng 

Gòn, Đồng Nai
75203016907 0328759741

3  Đinh Thoại Yến Nhi 11/27/2003 Kinh
Gia Phong, 

Ninh Bình

Số nhà 49, Trần Hưng Đạo, Hòa 

Đồng, Bù Đăng, Đồng Nai
70303004084 0866609437

4 Lê Thị Xuân Mai 6/27/2003 Kinh
Thọ Xuân, 

Thanh Hóa

ấp Xây Dựng, xã Trảng Bom, 

Đồng Nai
75303005607

0834220722

0358340466

5 Ngũ Thị Hồng Thắm 11/13/2003 Kinh
Đại Đồng, 

Nghệ An

331, Quốc lộ 14, Đức Phong, Bù 

Đăng, Đồng Nai
070303009628 0372097374

6 Nguyễn Dương Anh Thư 11/5/2002 Kinh

Bình Hàng 

Trung, Đồng 

Tháp

Khu phố Phú Cường, Bình Phước, 

Đồng Nai
70302000521 0913841826

7  Đặng Thị Linh Chi 10/10/2002 Kinh

Gò Công 

Đông, Đồng 

Tháp

533/17/53, KP4 Bửu Hòa, Đồng 

Nai
75302021406 0853838767

8 Nguyễn Thị Trà My 6/27/2002 Kinh
Thọ Phú, 

Thanh Hóa

Tổ 13, Phượng Vỹ, Xuân Thành, 

Đồng Nai
75302015064 0967732480

Số căn cước 

công dân
Số điện thoại Ghi chúSTT Họ và tên
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Dân tộc Quê quán
Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú
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9 Hà Ngọc Linh 9/28/2000 Kinh Phú Thọ
Tổ 11, Tân An, Đồng Phú, Đồng 

Nai
79300031800 0399268680

10 Lê Thị Duyên Hải 3/28/2002 Kinh
Quảng Chính, 

Thanh Hóa

Tổ 1, ấp 4, xã Tân Châu, Tây 

Ninh
038302021220 0362317515

11 Hoàng Dương Thảo Hiền 5/4/2003 Kinh
Triệu Lộc, 

Thanh Hóa

206, Lê Quý Đôn, tổ 5, KP Bình 

Thiện, Bình Phước, Đồng Nai
70303002403 0978708471

12 Mai Thanh Tính 9/13/2001 Kinh
Ninh Châu, 

Quảng Trị

Thôn Phú Lộc, xã Ninh Châu, tỉnh 

Quảng trị
044201002879 0382913638

13 Phạm Nguyễn Lan Anh 11/18/2002 Kinh
Quý Nhất, 

Ninh Bình

52/a Khu phố 10, Tam Hiệp, 

Đồng Nai
075302013493 0379433018

14 Nguyễn Thị Thắm 9/1/1998 Kinh
Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa

Thôn Phú An, Phú Trung, Đồng 

Nai
70198001501 0377000322

15 Nhữ Nguyễn Minh Oanh 5/6/1998 Kinh
Hưng Hà, 

Hưng Yên

Tổ 24, Ruộng Lớn, Bảo Vinh, 

Đồng nai
075198000996 0901531117

16  Đoàn Lương Mỹ Linh 8/30/2002 Kinh
Thái Thụy, 

Thái Bình

Thôn Hòa Đồng, Bù Đăng, Đồng 

Nai
70302001745 0937035308

17 Lê Trần Phương Thảo 10/25/2001 Kinh Thanh Hóa
61/13 tổ 2 khu phố 5, Trảng Dài, 

Đồng Nai
75301018482 0944719959

18 Nguyễn  Đoàn Minh Hiếu 5/11/1998 Kinh
Quảng Xương, 

Thanh Hóa

173, ấp Hiệp Đồng, Định Quán, 

Đồng Nai
075098005701 0342916103

19  Đặng Ngọc Huỳnh Diễm 6/20/2001 Kinh
Đại Lộc, Đà 

Nẵng

ấp Chiến Thắng, xã Xuân Định, 

Đồng Nai
075301020304 0943721930
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20 Trần Nguyệt Linh 11/23/2003 Kinh
Nam Trực, 

Ninh Bình
47a, 2c, Trảng Bom, Đồng Nai 75303005025 0347441055

21 Trần Xuân Kỷ 1/10/2000 Kinh
Mỹ Lợi, Đồng 

Tháp

Tổ 15, ấp An Bình, Bình An, 

Đồng Nai
82300014525 0978816797

22  Đặng Nguyễn Anh Khoa 3/17/2003 Kinh
Long Xuyên, 

An Giang

tổ 2, Bàu Trâm, Long Khánh, 

Đồng Nai
75203001341 0816913832

23  Phan Nhật Anh Phi 3/23/2002 Kinh
Nhơn Trạch, 

Đồng Nai

ấp Phước Kiểng, Nhơn Trạch, 

Đồng Nai
075202006031 0915848819

24 Phạm Dương Ngọc Khuê 12/18/2003 Kinh
Thái Thụy, 

Hưng Yên

57, võ Văn Tần, kp Tân Bình, P 

Bình Phước, Đồng Nai
070303004097 0917450165

25  Đặng Tô Ngọc Thảo 7/13/2003 Kinh Quảng Trij
01, Nguyễn Thị Minh Khai, kp 5, 

p Long Khánh, Đồng Nai
75303001305 0333530868

26 Nguyễn Phương Nam 4/2/1995 Mường
Thạnh Phú, 

Vĩnh Long

tổ 21b, Thắng Lợi, Đồng Phú, 

Đồng Nai
070095008636 0398765917

27   Đỗ Quỳnh Anh 1/12/2000 Kinh
Phong Doanh, 

Ninh Bình

ấp Gia Ray 1, Xuân Lộc, Đồng 

Nai
75300018579 0965308609

28  Nguyễn Thị Thu Hiền 3/11/2003 Kinh
Yên Hòa, hà 

Tĩnh

Tổ 10, KP 4A, Trảng Dài, Đồng 

Nai
075303003597 0971467148

29 Lưu Quang Đức 11/21/2003 Kinh
Kim Thành, 

Hải Phòng
24/86 kp 5, Long Bình, Đồng Nai 75203012792

0792699988

0913219554

30 Mai Văn Công 4/20/1995 Kinh
Hoa Lộc, 

Thanh Hóa

2/6Đ Nguyễn Thị Sáu, ấp Bắc 

Lân 1, xã Bà Điểm, thành phố Hồ 

Chí Minh

038095032586 0921792179
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31 Phạm Thị Hoàng Giang 6/26/2001 Kinh
Thiên Nhẫn, 

Nghệ An

Tổ 15, KP 11, Tam Hiệp, Đồng 

Nai
079301036501 0392730038

32  Hồ Phước Toàn 7/28/1997 Kinh
Duy Xuyên, 

Đà Nẵng
Duy Xuyên, Đà Nẵng 049097001258 0368599665

33 Lương Tường Vy 11/22/2003 Kinh
Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi

Ấp Thuận Thành 1, Xã Thuận 

Lợi, Tỉnh Đồng Nai
070303006017 0343846434

34  Đàm Minh Hiếu 3/28/2000 Tày
Phúc Lộc, 

Thái Nguyên
Thôn Đak wí, xã đak nhau, tỉnh 

Đồng Nai

070200012340 0862222476

35 Nguyễn Thị Phương Uyên 12/18/2000 Kinh
Phong Doanh, 

Ninh Bình

9/2/76, Tổ 35D, Khu phố 11, 

Phường Tân Triều, Đồng Nai
075300006770 0971570944

36  Đinh Thị Minh Thùy 4/4/2001 Kinh
Bích Hào, 

Nghệ An

Ấp Đồng Tiến 4, Đồng Tâm, 

Đồng Nai
070301007055 0334124271

37 Nguyễn Hà My 11/6/2003 Kinh
Nga Sơn, 

Thanh Hóa

92/3S Tổ 7, Khu phố 11, Tam 

Hiệp, Đồng Nai
075303021419 0886916753

38   Đỗ Ngọc Như Ý 3/13/2002 Kinh
Phước An, 

Đồng Nai

Chính Nghĩa, Phước An, Đồng 

Nai
075302007166 0375199650

39 Lê Quỳnh Như 12/9/2003 Kinh
Phan Rí, Lâm 

Đồng

12a/3, tổ 6, khu phố 33, Tam 

Hiệp, Đồng Nai
075303003592 0914688539

40 Phạm Hoàng Lan Anh 10/21/2003 Kinh
Nam Gianh, 

Quảng Trị

Tổ 8, kp Đồng Nai, Biên Hòa, 

Đồng Nai
075303015945 0967012960

41 Phạm Hồng Thủy 7/11/2002 Kinh Hà Tĩnh
Tổ 1 Thiên Bình, Tam Phước, 

Đồng Nai
075302010296 0967554697

4



Phụ lục số 07

Nam Nữ

Số căn cước 

công dân
Số điện thoại Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Dân tộc Quê quán
Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú

42 Nguyễn Hoàng Nam Phương 12/20/2002 Kinh
Trần Liễu, Hải 

Phòng

Tổ 22, Khu Kim Sơn, Long 

Thành, Đồng Nai
075302012150 0908436274

43 Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên 9/21/2003 Kinh
Gia Phong, 

Ninh Bình

27/13, tổ 2, khu phố 5, Trảng Dài, 

Đồng Nai
079303007368 0984912680

44  Đặng Châu Uyên 2/20/2002 Kinh
Trần Phú, Hà 

Tĩnh

18/285, Lê Quý Đôn, Tân Xuân, 

Bình Phước, Đồng Nai
070302005566 0916206712

45  Đặng Trần Kiều Trang 10/29/2003 Kinh
Thái Tân, Hải 

Phòng

D12, tổ 8D, khu phố 5 An Bình, 

phường Trấn Biên, Đồng Nai
075303023917 0961539250

46 Lê Phạm Thùy Dương 3/2/2003 Kinh
Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

56/31 Phan Đình Phùng, Tổ 12, 

khu phố Nga Ba Thành, phường 

Trấn Biên, Đồng Nai

075303004170 0937932059

47 Bùi Thụy Thục Uyên 6/7/2003 Kinh
Thái Ninh, 

Hưng Yên

191 Nguyễn Phúc Chu, khu phố 5, 

phường Trảng Dài, Đồng nai
075303006349 0812243136

48 Phạm Ngọc Diễm 12/8/2003 Kinh
Lâm Thao, 

Phú Thọ
24, ấp 3, Nam Cát Tiên, Đồng Nai 075303004804 0387659304

49 Lê Thị Bảo Diệp 6/10/1999 Kinh
Phú Vang, 

Huế

LK 14/01 Khu dân cư Bửu Long, 

Trấn Biên, Đồng Nai
046199000149 0373575768

50 Vũ Minh Quân 2/9/2002 Kinh  Đồng Nai
Tổ 6, Lập Thành, Dầu Giây, Đồng 

Nai
075202008949 0825758575

51 Trần Phương Dung 9/3/2002 Kinh
Gia Lâm, Ninh 

Bình

Thôn 3, Bom Bo, xã Bom Bo, 

Đồng Nai
070302008138 0812005233

52 Nguyễn Thụy Thanh Giang 4/15/2003 Kinh
Thới Hòa, Hồ 

Chí Minh

Số 9 đường 192, ấp 12, Bình Mỹ, 

Hồ Chí Minh
074303002345 0817256256
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53 Vũ  Thanh Thương 8/2/2002 Kinh

Bắc Tiên 

Hưng, Hưng 

Yên

Thôn 11, xã Bảo Lâm 2, Lâm 

Đồng
068302004059 0798572106

54 Tăng Thị Lan Thương 9/12/1996 Kinh
Vạn Lộc, 

Thanh Hóa

tổ 3, thôn 5, xã Long Hà, tỉnh 

Đồng Nai
070196008705 0938350680

55 Nguyễn Thị Quyên 3/15/1998 Kinh
Thăng An, Đà 

Nẵng

9A Nguyễn Văn Cừ, Khu phố 1, 

Chợ Quán, Hồ Chí Minh
049198005821 0935178501

56 Nguyễn Thị Kim Anh 3/15/1999 Kinh
 Diên Hà, 

Hưng Yên

306 tổ 18, khu phố 7, phường 

Long Hưng, Đồng Nai
075199001276 0339114522

57 Nguyễn Hữu Duyên 3/4/2003 Kinh
Tân Triều, 

Đồng Nai

3/82 khu phố Sân Bay, Trấn Biên, 

Đồng Nai
075303013627 0983430768

58 Nguyễn Xuân Định 5/17/2003 Kinh Phú Hồ, Huế
Tổ 3, Phú Bình, Bình Long, Đồng 

Nai
070203000750 0353587034

59 Nguyễn Cát Tường 12/2/2002 Kinh Nghệ An
531/42 Phạm Văn Thuận, Tam 

Hiệp, Đồng Nai
075302012590 0908157257

60  Hồ Quang Khang 1/17/2001 Kinh HCM
191/18/9/3 Duy Tân, tổ 6C, 

Ruộng Hời, Bảo Vinh, Đồng Nai
075201021323 0354201875

61 Ngô Thị Thanh Trúc 5/16/2003 Kinh Quảng Trị
Tổ 5, Thuận Phú 2, Thuận Lợi, 

Đồng Nai
070303009387 0914916511

62  Đoàn Thị Như Bình 8/4/2002 Kinh
Nam Ninh, 

Ninh Bình

Tổ 38, thôn Thắng Lợi, Đông 

Phú, Đồng Nai
036302013318 0346653730

63 Lê Phương Hà 4/4/2002 Kinh
Thành Vinh, 

Thanh Hóa

khu phố Bình Đường 4, Phước 

Long, Dĩ An, HCM
070302009045 0987113553
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64 Lê Thị Hải Hòa 3/4/2003 Kinh
 Hoạt Giang, 

Thanh Hóa
Khu 4, ấp 8, An Phước, Đồng Nai 038303025428 0917556224

65 Lê Ngọc Phương Nga 12/29/2003 Kinh
Nam Phước, 

Đà Nẵng

75 Điểu Ong, Thôn Đức Thọ, xã 

Bù Đăng, Đồng Nai
070303010074 0918050470

66 Trần Bá Tú 6/25/1997 Kinh
Hương Xuân, 

Hà Tĩnh

thôn Đức Thiện, xã Bù Đăng, tỉnh 

Đồng Nai
070097004736 0963421429

67 Vũ Lê Hồng Tuấn Anh 12/26/2002 Kinh 
Nghi Xuân, Hà 

Tĩnh

Khu phố Long Phước, Phường 

Phước Bình, Tỉnh Đồng Nai
070202002221 0846305505

68 Nguyễn Thị Thùy Dung 10/15/2001 Kinh
Đại Lộc, Đà 

Nẵng

Ấp Phú Vinh 1, xã Phú Vinh, tỉnh 

Đồng Nai
075301017694 0855561543
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